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BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí

 thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

a) Cơ sở thực tiễn

- Trong những năm gần đây, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước; học tập, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kinh nghiệm quản lý kinh tế, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu qua các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao thương, góp phần duy trì tăng trưởng nhanh, vững chắc kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh; liên kết sản xuất, tiêu thụ, kết nối cung cầu giữa Bắc Kạn với một số tỉnh, thành phố trong cả nước được triển khai tích cực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên thị trường. Nhiều sản phẩm có thế mạnh của địa phương đã được tư vấn hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, chất lượng sản phẩm…. để đưa vào kênh phân phối hiện đại; nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân cũng như doanh nghiệp trong khâu sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hóa nông sản thực phẩm an toàn đưa ra thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, tổng số kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh là 20.905 triệu đồng, trong đó: 

Nguồn kinh phí địa phương: 11.570 triệu đồng;
Nguồn kinh phí Trung ương: 9.335 triệu đồng

Nguồn kinh phí xã hội hóa khác.

 Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá; tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện XTTM trong và ngoài nước; tổ chức Đoàn khảo sát thị trường mới, giao dịch thương mại; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động XTTM; nâng cao năng lực quản lý. Các hoạt động XTTM liên tục được đổi mới, tập trung vào chiều sâu trên cơ sở phân tích, đánh giá, tổng hợp và đáp ứng nhu cầu, mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Hình thức bán hàng và phương thức kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh cũng phát triển mạnh, đa dạng và phong phú. Một số sản phẩm, hàng hóa, nông sản của tỉnh đã tạo được thị trường ổn định, tham gia vào các hệ thống phân phối hiện đại trong nước.

- Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng phong phú về nội dung và hình thức để đạt hiệu quả trong việc quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Hiện nay, ngoài các nội dung và mức hỗ trợ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về hướng dẫn, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình XTTM, còn có một số nội dung hoạt động XTTM nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc đề án nông nghiệp thông minh, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn,...của tỉnh Bắc Kạn phát sinh theo thực tế nhưng chưa có quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể, như:
(i) Tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước; tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của địa phương bên lề các hội nghị, hội thảo trong tỉnh, các tỉnh, thành trong nước;

(ii) Tổ chức tuần hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn tại các tỉnh; phiên chợ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc đề án nông nghiệp thông minh, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn,...của tỉnh Bắc Kạn;

(iii) Tổ chức đoàn cán bộ cơ quan quản lý, đơn vị chủ trì, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đi khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm công tác quản lý, sản xuất, chế biến hàng hóa, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành phố trong cả nước;

(iv) Tổ chức đoàn giao dịch đến tỉnh Bắc Kạn kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh;

(v)  Tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn;

(vi) Duy trì Website thông tin giao dịch điện tử ngành Công Thương Bắc Kạn (http://xttmbackan.gov.vn/);
(vii) Các nhiệm vụ xúc tiến thương mại thường xuyên khác: Thông tin tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại.
b) Cơ sở pháp lý

Để thống nhất quản lý, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động tìm kiếm thị trường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định của pháp luật liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, được thay thế tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, Hiện nay, một số nội dung tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022  không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quá trình áp dụng văn bản quy phạm pháp luật này vào thực tiễn gặp một số khó khăn trong việc tổ chức thực hiện như một số nội dung chi chưa phản ánh đầy đủ thực tế hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh. Mặt khác để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Kạn.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

 Tạo cơ sở pháp lý đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để các đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia, cơ quan quản lý nhà nước liên quan triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển thị trường trong nước, thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, định hướng phát triển xuất khẩu, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

II. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

1. Chính sách được xây dựng căn cứ theo quy định mới của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương(các hoạt động XTTM đã có nội dung và mức hỗ trợ cụ thể)

a) Xác định vấn đề bất cập:

Từ năm 2015 đến nay, các hoạt động XTTM của tỉnh được xây dựng và triển khai thực hiện theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015, được thay thế tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, gồm các nội dung:
(1) Chương trình XTTM thị trường trong nước:
(i) Tổ chức các hội chợ, triển lãm trong nước hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng: Mức hỗ trợ 50% và không quá 9.000.000 đồng/1 đơn vị sản xuất, kinh doanh.
(ii) Tổ chức các hoạt động bán hàng, thực hiện chương trình đưa hàng Việt vào các khu công nghiệp, khu đô thị: Mức hỗ trợ 70% và không quá 95.000.000 đồng/đợt bán hàng.
(iii) Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: Mức hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền, quảng bá, mời các tổ chức, doanh nghiệp tham dự; tổ chức gian hàng, trưng bày sản phẩm; tổ chức hội nghị, chương trình; chi tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì.
(iv) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại; các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm: Mức hỗ trợ 100% và không quá 1.000.000 đồng/1 doanh nghiệp đăng ký và nhận thông tin.
(v) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa, dịch vụ Bắc Kạn đến người tiêu dùng trong nước thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác: Mức hỗ trợ 100% và không quá 85.000.000 đồng/1 chuyên đề tuyên truyền.
(vi) Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng hợp trên địa bàn tỉnh như: Các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại); chương trình hàng Việt; chương trình giới thiểu sản phẩm mới; chương trình giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề trên địa bàn tỉnh: Mức hỗ trợ 50% và mức hỗ trợ tối đa là 50.000.000 đồng/sự kiện.
(vii) Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước: Mức hỗ trợ 100% các khoản chi phí: Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên.
(viii) Tổ chức đoàn giao thương, khảo sát, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh tại các tỉnh, thành phố trong nước: Mức hỗ trợ 100% chi phí quản lý và hỗ trợ một phần chi phí ăn, ở, đi lại cho 01 người/01 đơn vị tham gia.
(2) Chương trình XTTM miền núi, vùng sâu, vùng xa:
(i) Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc: Mức hỗ trợ 100% và không quá 130.000.000 đồng/phiên.
(ii) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là nông sản cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc: Mức hỗ trợ 100% và không quá 50.000.000 đồng/chuyên đề tuyên truyền.
(3) Chương trình XTTM định hướng xuất khẩu:
 (i) Tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài đối với các sản phẩm, ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh; hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài về dịch vụ logistics: Mức hỗ trợ 100% chi phí cho Tổ chức xúc tiến thương mại tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài; Hỗ trợ 100% cho các đơn vị tự tham gia gian hàng riêng tại hội chợ triển lãm, mức hỗ trợ tối đa là 180 triệu đồng/01 đơn vị.
(ii) Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài: Mức hỗ trợ 100% chi phí liên quan cho đơn vị chủ trì; hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay/ vé tàu/ vé xe từ Việt Nam đến nước công tác và ngược lại (kể cả vé máy bay/vé tàu/vé xe trong nội địa nước đến công tác) cho 01 người/01 đơn vị tham gia và không quá 30 triệu đồng/1 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 50 triệu đồng/1 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 90 triệu đồng/1 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh.
(iii) Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh khảo sát thị trường, giao dịch với doanh nghiệp trong tỉnh; trao đổi cơ hội về đầu tư, hợp tác phát triển dịch vụ logistics: Mức hỗ trợ đơn vị chủ trì 100% các khoản chi phí đón tiếp đoàn doanh nghiệp nước ngoài; tổ chức hội thảo và giao thương; tuyên truyền, quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch.
(iv) Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng:
- Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên sàn giao dịch thương mại điện tử (quy mô tối thiểu 05 đơn vị tham gia): Mức hỗ trợ 100% các khoản chi phí: Duy trì tư cách thành viên cơ bản cho tài khoản của đơn vị tham gia tối đa 12 tháng; duy trì tư cách thành viên đặc biệt cho đơn vị chủ trì tối đa 12 tháng để khai thác thông tin cho khách hàng cung cấp cho đơn vị tham gia; thiết kế gian hàng; tuyên truyền, quảng bá, mời các đơn vị tham gia; chi phí tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì. 
- Hỗ trợ tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường mạng (quy mô tối thiểu 06 đơn vị tham gia đối với hội chợ, triển lãm đa ngành; 03 đơn vị tham gia đối với hội chợ, triển lãm chuyên ngành): Mức hỗ trợ 100% các khoản chi phí: Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thông tin gian hàng và mời các đơn vị tham gia giao dịch; thuê gian hàng trực tuyến; thiết kế tổng thể và chi tiết gian hàng; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì (chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm).
- Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường mạng (quy mô tối thiểu 25 đơn vị tham gia đối với hội chợ, triển lãm đa ngành): Mức hỗ trợ 100% các khoản chi phí tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thông tin về hội chợ, triển lãm; mời tham gia, giao dịch; thuê nền tảng trực tuyến; thiết kế tổng thể và chi tiết hội chợ, triển lãm; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì (chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm).
- Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trên môi trường mạng (quy mô: Hoạt động giao thương giữa đơn vị Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài: Tối thiểu 04 đơn vị nước ngoài, 15 đơn vị Việt Nam đối với hoạt động giao thương chuyên ngành; tối thiểu 15 đơn vị nước ngoài và 50 đơn vị Việt Nam tham gia đối với giao thương đa ngành. Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu: Tối thiểu 30 đơn vị Việt Nam và 10 đơn vị nước ngoài tham gia. Hoạt động giao thương giữa nhà cung cấp với các nhà xuất khẩu Việt Nam, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài: Tối thiểu 15 nhà cung cấp và 04 nhà xuất khẩu): Mức hỗ trợ 100% các khoản chi phí tuyên truyền. quảng bá, giới thiệu thông tin về hội nghị; mời tham gia, giao dịch; thuê nền tảng trực tuyến, đường truyền mạng; thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, phiên dịch, biên dịch; in ấn tài liệu, giải khát giữa giờ, văn phòng phẩm; tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm đối với giao thương kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì (chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm). 
- Tổ chức đào tạo, tập huấn trên môi trường mạng (quy mô tối thiểu 30 đơn vị tham gia): Mức hỗ trợ 100% các khoản chi phí xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo; thuê giảng viên, số hóa bài giảng;  kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (nếu có); thuê nền tảng đào tạo trực tuyến; in ấn, phát hành giấy chứng nhận (nếu có); tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì (chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm).
(v) Tổ chức kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại: Mức hỗ trợ 100% các khoản chi phí tuyên truyền, quảng bá, mời các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; thuê và trang trí hội trường; trang thiết bị; tổ chức gian hàng; khu trưng bày giới thiệu sản phẩm; phiên dịch; biên dịch, in ấn tài liệu, giải khát giữa giờ; chi phí tiếp khách đối với đại biểu khách mời trung ương, đại biểu ngoại tỉnh và đại biểu quốc tế; tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì.
(vi) Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy  định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu: Mức hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các nội dung xây dựng tài liệu hướng dẫn các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức phổ biến, tập huấn gồm: Hội trường, thiết bị, trang trí, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, giải khát giữa giờ; phổ biến trên các phương tiện thông tin truyền thông; giảng viên, báo cáo viên (thù lao, ăn, ở, đi lại); tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.
(vii) Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường: Mức hỗ trợ đơn vị chủ trì 100% các khoản chi phí: Biên soạn nội dung đào tạo, tập huấn; in ấn tài liệu, văn phòng phẩm; thù lao, ăn, ở, đi lại của giảng viên, báo cáo viên; thuê hội trường, thiết bị, trang trí, giải khát giữa giờ; tổ chức quản lý. 
(viii) Chi hỗ trợ thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm của tỉnh, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài: Mức hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm tư vấn hoàn thành đối với hợp đồng trọn gói với chuyên gia tư vấn; tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% chi phí thuê hội trường, thiết bị, trang trí, tài liệu, nước uống, biên dịch, phiên dịch (nếu có), phương tiện đi lại cho chuyên gia và không quá 02 triệu đồng/1doanh nghiệp tham gia.
 Những nội dung nêu trên được quy định tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn và xây dựng với mức hỗ trợ thấp hơn hoặc bằng với mức chi được quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Hoàn thiện về chính sách hỗ trợ hoạt động XTTM của tỉnh theo quy định hiện hành. 
c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề: 

- Giải pháp 1: Giữ nguyên nội dung và mức hỗ trợ theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn.

- Giải pháp 2: Đề xuất xây dựng chính sách mới kế thừa các nội dung đang thực hiện hỗ trợ của Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 và sửa đổi, bổ sung các nội dung, mức hỗ trợ tối đa theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.
d)  Đánh giá tác động của các giải pháp: 

- Giải pháp 1:  Mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 18/8/2024 phù hợp với tình hình hiện nay, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ công việc. 
- Giải pháp 2: Đối với giải pháp này, nguồn kinh phí của nhà nước đầu tư hỗ trợ tăng hơn so giải pháp 1, mức hỗ trợ tối đa theo các Thông tư sẽ hỗ trợ tối đa các đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia đẩy mạnh các hoạt động XTTM, quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn giải pháp 1 (giữ nguyên theo mức chi tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh) 
2. Chính sách xây dựng theo tình hình thực tế tại địa phương(các hoạt động XTTM quảng bá các sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn nhưng chưa có nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể)

a) Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay, ngoài các nội dung và mức hỗ trợ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về hướng dẫn, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình XTTM, còn có một số nội dung hoạt động XTTM nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc đề án nông nghiệp thông minh, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn,...của tỉnh Bắc Kạn phát sinh theo thực tế nhưng chưa có quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể, như:

(i) Tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước; tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của địa phương bên lề các hội nghị, hội thảo trong tỉnh, các tỉnh, thành trong nước: 

Nội dung này không có trong quy định của Trung ương. Tuy nhiên hàng năm Bộ Công Thương, các tỉnh, thành phố tổ chức rất nhiều sự kiện XTTM có mời các địa phương tham gia. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm Sở Công Thương Bắc Kạn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia khoảng 3-6 sự kiện XTTM trong nước theo nội dung này. Mức hỗ trợ áp dụng theo khoản 4 Điều 8 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND: hỗ trợ 100% chi phí cho các đơn vị chủ trì tổ chức gian hàng của tỉnh, gồm: Tuyên truyền, quảng bá; thuê mặt bằng, thiết kế, trang trí, dàn dựng gian hàng; hàng mẫu trưng bày; công tác phí cho người của đơn vị chủ trì và hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ngủ cho 01 người/01 đơn vị tham gia gian hàng.
Nghị quyết bổ sung và cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ đơn vị chủ trì tối đa 100% các khoản chi phí: Chi phí vận chuyển, công tác phí cho cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tham gia thực hiện; Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì thực hiện (làm thêm giờ, thẩm định giá, đấu thầu, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm) và các chi phí khác (nếu có). Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hiệp hội, hội trong tỉnh 50% chi phí: Vé máy bay/vé tàu/vé xe, ăn, nghỉ cho 01 người/01 đơn vị tham gia gian hàng theo chế độ công tác phí hiện hành (quy định hiện nay theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND là hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ngủ cho 01 người/01 đơn vị tham gia gian hàng).

Lý do: Cụ thể hóa các nội dung mức hỗ trợ này đối với tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo chi phí trong quá trình tổ chức thực hiện. Căn cứ trên mức chi bình quân thực tế, mức chi cụ thể do Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.
(ii) Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong và ngoài tỉnh: 
Nội dung đề xuất mức hỗ trợ này đối với tỉnh Bắc Kạn để đảm các chi phí trong quá trình tổ chức thực hiện đồng thời nội dung chi vận dụng theo nội dung chi của hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014; Thông tư 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019.
So với Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh: Bổ sung và cụ thể hóa nội dung hỗ trợ đơn vị chủ trì tối đa 100% các khoản chi phí thuê mặt bằng, hội trường; thiết bị, trang trí, âm thanh, ánh sáng; biên dịch, phiên dịch; an ninh, lễ tân; văn nghệ, giải khát giữa giờ, tài liệu; phương tiện đi lại và thù lao, ăn, nghỉ của chuyên gia, báo cáo viên, diễn giả; Mua hàng mẫu trưng bày, thuê thiết kế và trang trí chung; vận chuyển; Tổ chức chương trình khảo sát, kết nối tiêu thụ: Phương tiện đi lại; Thuê trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho việc kết nối trực tiếp; Thiết kế, trang trí, dàn dựng và trang thiết bị, vật dụng tại gian hàng; Chi phí ăn, nghỉ đối với đối với đại biểu, khách mời trung ương, đại biểu ngoại tỉnh và đại biểu quốc tế; Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì, cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tham gia thực hiện; Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì thực hiện (làm thêm giờ, thẩm định giá, đấu thầu, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm);Chi phí khác (nếu có). Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hiệp hội, hội trong tỉnh 50% chi phí: Vé máy bay/vé tàu/vé xe, ăn, nghỉ cho 01 người/01 đơn vị tham gia gian hàng theo chế độ công tác phí hiện hành.

(Quy định hiện nay theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND là Hỗ trợ đơn vị chủ trì 100% chi phí tuyên truyền, quảng bá, mời các tổ chức, doanh nghiệp tham dự; tổ chức gian hàng, trưng bày sản phẩm; tổ chức hội nghị, chương trình; chi tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì)
(iii) Tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại đặc thù để giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung này xây dựng căn cứ trên cơ sở phát sinh theo thực tế nhưng tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về hướng dẫn, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình XTTM chưa có quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể. 
Ngoài ra, tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 có nội dung Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm “Bố trí kinh phí thực hiện đánh giá, xếp loại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa
a) Trong tỉnh tối đa 500 triệu đồng/năm.
b) Ngoài tỉnh tối đa 2.000 triệu đồng/năm.
Do đó, Nghị quyết đề xuất mức hỗ trợ như sau: Hỗ trợ đơn vị chủ trì 100% các chi phí tổ chức sự kiện, hỗ trợ đơn vị tham gia tối đa 100% chi phí thuê gian hàng; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hiệp hội, hội trong tỉnh 50% chi phí Vé máy bay/vé tàu/vé xe (chương trình ngoài tỉnh) và chi phí ăn, nghỉ, cho 01 người/01 đơn vị tham gia chương trình theo chế độ công tác phí hiện hành. Mức hỗ trợ tối đa nội dung này là 1.000 triệu đồng đối với chương trình.
(iv) Các nhiệm vụ xúc tiến thương mại thường xuyên khác: Thông tin tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại
Nội dung này đã được quy định tại Điều 9 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND.
Các nội dung nêu trên không có trong quy định của Trung ương. Tuy nhiên, hiện nay Sở Công Thương và các cơ quan có hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện các nội dung trên nhằm triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 04/4/2022 triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Tạo căn cứ pháp lý quy định nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động XTTM phát sinh theo thực tế địa phương.
c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề: 

- Giải pháp 1: Giữ nguyên nội dung và mức hỗ trợ theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn.

- Giải pháp 2: Đề xuất xây dựng chính sách mới kế thừa các nội dung đang thực hiện hỗ trợ của Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 và sửa đổi, bổ sung các nội dung, mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

d)  Đánh giá tác động của các giải pháp: 

- Giải pháp 1:  Mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2024 không còn phù hợp với tình hình hiện nay do một số nội dung chưa quy định cụ thể dẫn đến không đủ đáp ứng nhiệm vụ công việc. Việc thực hiện hoạt động XTTM sẽ bị hạn chế cả về hình thức, quy mô do thiếu căn cứ pháp lý và kinh phí, dẫn đến hiệu quả hoạt động XTTM không cao.

- Giải pháp 2: Đối với giải pháp này, nguồn kinh phí của nhà nước đầu tư hỗ trợ có thể tăng hơn so giải pháp 1, tuy nhiên các hoạt động XTTM của tỉnh sẽ phong phú hơn, mức hỗ trợ tăng phù hợp với xu hướng ngày càng tăng giá cả thị trường, khuyến khích các đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia đẩy mạnh các hoạt động XTTM, quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn giải pháp 2.
3. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Tác động về kinh tế:

* Lợi ích:
- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển chuỗi liên kết trực tiếp giữa các doanh nghiệp thương mại nội địa và xuất nhập khẩu với cơ sở công nghiệp chế biến, Hợp tác xã thương mại và dịch vụ, với hộ nông dân, trang trại nuôi, trồng nông - lâm - thuỷ sản để tổ chức thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với các địa phương giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc thù của tỉnh, kết nối đưa vào hệ thống phân phối của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động XTTM: Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc kết nối, trao đổi, khai thác thông tin XTTM; quảng bá hình ảnh về hàng hóa, sản phẩm của tỉnh, chỉ dẫn địa lý của tỉnh ra thị trường trong nước và nước ngoài; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ của tỉnh Bắc Kạn đến người tiêu dùng trong nước thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác thông tin xúc tiến thương mại: tổ chức, tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng thông tin xúc tiến thương mại cho cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu để đáp ứng yêu cầu thực tế; nâng cao chất lượng tổ chức phiên chợ bán hàng Việt đến các huyện biên giới của tỉnh.

-  Củng cố nhân lực, xây dựng hệ thống thông tin dự báo thị trường nông sản để nâng cao chất lượng bản tin thị trường nông sản tỉnh Bắc Kạn, thông tin cho doanh nghiệp về thị trường, sản phẩm, giá cả, nguồn cung cấp nguyên liệu, các quy định, rào cản của các thị trường xuất khẩu mục tiêu. 

* Chi phí: việc ban hành chính sách mới thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương. Kinh phí bình quân một năm thực hiện dự kiến là 4.000 triệu đồng/năm (kinh phí năm 2025 theo Kế hoạch XTTM tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh) cấp là 3.620 triệu đồng. 
b) Tác động về xã hội:

- Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các sản phẩm hàng hóa của địa phương có hiệu quả, đồng thời tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thương mại bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Mở rộng mạng lưới hợp tác, liên kết trao đổi thông tin đa chiều giữa tỉnh Bắc Kạn với hệ thống cơ quan quản lý, các đơn vị hoạt động XTTM trong và ngoài tỉnh, với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động XTTM thị trường trong nước, tăng cường hoạt động XTTM định hướng xuất khẩu; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động XTTM, quảng bá thương hiệu thông qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số.

-  Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích thiết thực nhằm xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà “Nhà sản xuất - Nhà doanh nghiệp - Nhà nước - Nhà khoa học” trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ nghiên cứu - ứng dụng - sản xuất - phân phối tới tiêu dùng.

- Thông qua các hoạt động XTTM đưa hàng Việt về nông thôn, phiên chợ bán hàng Việt về khu vực người dân ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc… để có điều kiện được tiếp cận với hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Đồng thời, các doanh nghiệp có cơ hội khảo sát nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tìm kiếm thị trường, mở chi nhánh, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh. Đó còn là cơ hội để xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, tôn vinh thương hiệu Việt của các doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với thị trường nông thôn, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, có giá cạnh tranh với so với hàng ngoại, góp phần loại bỏ hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng đang hiện hữu ở thị trường nông thôn, miền núi, vùng cao.

c) Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính

d) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Nhằm hoàn chỉnh hệ thống rà soát, xây dựng, sửa đổi và bổ sung hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh quy định về hoạt động XTTM cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật áp dụng phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới cùng với các chính sách hiện có khác hình thành hệ thống cơ chế, chính sách tương đối toàn diện; đồng thời, xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích thiết thực nhằm xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ nhằm quảng bá XTTM của tỉnh. 

đ) Tác động về giới: chính sách không phân biệt giới tính nam, nữ; áp dụng cho tất cả các đối tượng thuộc phạm vi Nghị quyết.
          III. LẤY Ý KIẾN

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương (đơn vị được giao chủ trì) lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, tiếp thu và chỉnh sửa theo quy định.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành chính sách: Sở Công Thương là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tổ chức và triển khai thực hiện chính sách.

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện chính sách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương; các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Cơ quan giám sát, đánh giá thực hiện chính sách: Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể, chính trị xã hội các cấp.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Chính sách quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt./.
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